
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 33 Từ ngày/From 30/03/2026 đến ngày/To 03/04/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details
Dặn dò

Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

30/03/2026

1 SHCN Chào cờ & sinh hoạt lớp

2 Toán Bài 1. Số thập phân. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Toán Bài 1. Số thập phân. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 English (Expat)
E6: Unit 9: Developing speaking: SB
p.122
E8: Unit 9: Language checkpoint:
SB pp.120-121 + WB p.83

Vở, SGK, dụng cụ học tập

5 English (Expat)
E6: Unit 9: Developing speaking: SB
p.122
E8: Unit 9: Language checkpoint:
SB pp.120-121 + WB p.83

Vở, SGK, dụng cụ học tập

6 GDCD/KNS Thuyết trình – Thực hành (tt) Chuẩn bị giấy, bút , kéo.

7 Math Ôn tập đại số, số học, tỉ lệ

Mang theo Ipad và đăng
nhập vào Khan Academy
bằng tài khoản trường
(dùng email tài khoản
Google Classroom) và
mang theo vở ghi từ vựng.

8 GDTC
-Khởi động chuyên môn: Chạy bước
nhỏ, nâng
cao đùi, gót chạm mông
- Giới thiệu môn bóng bàn.

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

9 GDTC - Luật chơi cơ bản.
- Cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị."

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

Thứ Ba
Tuesday
31/03/2026

1 Toán Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn
thẳng.

Vở, SGK Toán, bút,
thước.

2 Toán Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Math Ôn tập đại số, số học, tỉ lệ

Mang theo Ipad và đăng
nhập vào Khan Academy
bằng tài khoản trường
(dùng email tài khoản
Google Classroom) và
mang theo vở ghi từ vựng.

4 English
E6: Unit 9: Developing writing: SB
p.123 (HW: WB p.123)
E8: Unit 9: Developing writing: SB
p.119 + HW: WB p.82

Vở, SGK, dụng cụ học tập



5 English
E6: Unit 9: Developing writing: SB
p.123 (HW: WB p.123)
E8: Unit 9: Developing writing: SB
p.119 + HW: WB p.82

Vở, SGK, dụng cụ học tập

6 GDĐP (STEAM
PBL)

Dự án STEAM: STEAM AVIRVAL
KITS Thiết bị điện tử

7 GDĐP (STEAM
PBL)

Dự án STEAM: STEAM AVIRVAL
KITS Thiết bị điện tử

8 KHTN Lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc Vở, SGK, dụng cụ học tập

9 KHTN Lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc Vở, SGK, dụng cụ học tập

Thứ Tư
Wednesday
01/04/2026

1 Ngữ Văn Bàn về nhân vật Thánh Gióng Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

2 Ngữ Văn Bàn về nhân vật Thánh Gióng Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

3 GTS Dự án NDTT: Our Own World Học sinh chuẩn bị giấy,
bút, kéo.

4 English (Expat)

E6: Unit 9: Developing speaking: WB
p.122
E8: Unit 10: Vocabulary: SB p.122
+ Reading: SB p.123
HW: WB p.84 & 85

Vở, SGK, dụng cụ học tập

5 English (Expat)

E6: Unit 9: Developing speaking: WB
p.122
E8: Unit 10: Vocabulary: SB p.122
+ Reading: SB p.123
HW: WB p.84 & 85

Vở, SGK, dụng cụ học tập

6 Âm nhạc Học Hát: Tia nắng hạt mưa Mang SGK,bình nước

7 Âm nhạc Gõ đệm cho bài hát: Tia nắng hạt
mưa. Mang SGK,bình nước

8 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Tranh phong cảnh chì ( buổi
2)

Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốc, màu vẽ.

9 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Tranh phong cảnh chì ( buổi
2)

Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốc, màu vẽ.

Thứ Năm
Thursday
02/04/2026

1 Ngữ Văn Từ mượn Hán Việt Chuẩn bị: Bút

2 Ngữ Văn Từ mượn Hán Việt Chuẩn bị: Bút

3 Tự học/ Ôn tập

4 English
E6: Review Unit 9 + WB check
E8: Reading & Language art G6:
Unit 2_Lesson 5

Vở, SGK, dụng cụ học tập



5 English
E6: Review Unit 9 + WB check
E8: Reading & Language art G6:
Unit 2_Lesson 5

Vở, SGK, dụng cụ học tập

6 KHTN Biến dạng lò xo, phép đo lực Vở, SGK, dụng cụ học tập

7 KHTN Biến dạng lò xo, phép đo lực Vở, SGK, dụng cụ học tập

8 Tin học - CN-KT

9 Tin học - CN-KT

Thứ Sáu
Friday

03/04/2026

1 LS&ĐL Bài 18. Biển và đại dương (Tiết 1)
Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

2 English (Expat)
E6: Reading & Language art G5:
Unit 3_Lesson 5
E8: Review unit 9 + WB check

Vở, SGK, dụng cụ học tập

3 English (Expat)
E6: Reading & Language art G5:
Unit 3_Lesson 5
E8: Review unit 9 + WB check

Vở, SGK, dụng cụ học tập

4 LS&ĐL Bài 18. Biển và đại dương (Tiết 2)
Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

5 LS&ĐL

Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái
Đất
Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình
thành đất. Một số nhóm đất điển
hình (Tiết 1)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

6 Đại sứ Học theo CLB đại sứ Dụng cụ học tập

7 Đại sứ Học theo CLB đại sứ Dụng cụ học tập

8 HĐTN.HN

9 HĐTN.HN


